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Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ xây dựng quy chế
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, 
Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 
56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 
số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 120/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 
Chính phủ, quy định định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản 
công;

- Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng 
Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

- Căn cứ Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg  ngày 9/3/2026 của Chính phủ, 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 
14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị;

- Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ, quy định 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

- Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ, quy định 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài 
chính, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp 
quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
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- Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính, hướng 
dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/12/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh, quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử 
dụng, khai thác, xử lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; quyền 
và nghĩa vụ các phòng chuyên môn và cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài 
sản công.

2. Đối tượng áp dụng
Các phòng chuyên môn, công chức và người lao động thuộc Văn phòng 

Chi cục Kiểm lâm.
Điều 3. Tài sản công tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm
Tài sản công tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm là tài sản được hình thành 

do Nhà nước giao tài sản cho Chi cục Kiểm lâm quản lý, sử dụng; nhận điều 
chuyển; được đầu tư, mua sắm bằng tiền do ngân sách nhà nước cấp, nguồn kinh 
phí khác theo quy định của pháp luật, gồm:

- Tài sản cố định hữu hình:
+ Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất;
+ Xe ô tô;
+ Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô);
+ Máy móc, thiết bị gồm: máy móc thiết bị văn phòng phổ biến; máy 

móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan; máy móc, thiết bị chuyên 
dùng và máy móc, thiết bị khác;

+ Tài sản cố định hữu hình khác.
- Tài sản cố định vô hình:
+ Quyền sử dụng đất;
+ Phần mềm ứng dụng.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công
- Mỗi tài sản đều được giao cho phòng chuyên môn hoặc cá nhân quản lý, 

sử dụng;
- Tài sản công được quản lý thống nhất, có sự phân công, phân cấp quyền 

hạn, trách nhiệm đối với các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Chi cục Kiểm 
lâm, cá nhân được giao trực tiếp sử dụng tài sản;

- Tài sản công được đầu tư, trang bị, sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, 
định mức, hiệu quả, tiết kiệm, được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo quy định;
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- Tài sản công phải được kiểm kê, thống kê về hiện vật, ghi nhận thông tin 
phù hợp với tính chất, đặc điểm tài sản; được quản lý, bảo vệ, khai thác bảo đảm 
tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật;

- Việc quản lý và sử dụng tài sản công được thực hiện công khai, minh 
bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng;

- Việc quản lý, sử dụng tài sản công được theo dõi, kiểm tra, giám sát; 
mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý 
kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật;

- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, tổ chức tự 
kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị; chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị mình.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Điều 5. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc
1. Phần sử dụng chung trong trụ sở đơn vị là phần được dùng cho các bộ 

phận và cá nhân trong đơn vị cùng sử dụng, bao gồm các phòng họp, hội trường, 
hành lang, các khu vệ sinh chung, nhà để xe, sân, bồn hoa cây cảnh, các hệ 
thống cấp điện, cấp nước sạch, thoát nước, thông tin liên lạc… Các bộ phận và 
cá nhân có quyền bình đẳng trong việc sử dụng phần sử dụng chung và có nghĩa 
vụ chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ tài sản; sử dụng đúng mục đích, 
duy trì tính năng, tác dụng của tài sản.

2. Phần sử dụng riêng của các phòng trong cơ quan là phần diện tích và 
các thiết bị kỹ thuật kèm theo (phòng làm việc, phòng kho, đèn chiếu sáng, điện 
thoại cố định,…) được giao cho các phòng trực tiếp quản lý và sử dụng.

- Tại các phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc phải được 
bố trí hợp lý, gọn gàng, đảm bảo các điều kiện về chiếu sáng, điều tiết không 
khí, đường truyền tín hiệu điện thoại, internet thuận lợi cho công chức trong quá 
trình làm việc.

- Công chức, người lao động tại các phòng có trách nhiệm thực hiện đầy 
đủ các quy định về giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo cảnh quan môi trường và văn 
minh, văn hóa công sở. Không sử dụng các thiết bị đun, nấu cá nhân trong 
phòng làm việc; không đem các chất độc hại, chất dễ gây cháy nổ, ô nhiễm môi 
trường vào phòng làm việc.

- Hết giờ làm việc công chức, người lao động phải tắt các loại thiết bị tiêu 
thụ điện, đóng kín cửa ra vào, cửa sổ để bảo vệ tài sản trong phòng làm việc.

Điều 6. Bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc
Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, tham mưu thực hiện việc sửa chữa 

và định kỳ bảo dưỡng trụ sở cơ quan theo chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định 
hiện hành. 
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MỤC 2
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ

Điều 7. Nguyên tắc chung
- Xe ô tô cơ quan là tài sản của Nhà nước, do Chi cục trưởng quản lý, giao 

lái xe bảo quản và điều khiển theo quy định về chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô;
- Nếu ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan, cơ quan có trách 

nhiệm sửa chữa kịp thời để phục vụ công tác. Trường hợp xe bị hư hỏng do lỗi 
kỹ thuật của lái xe gây ra, phải báo cáo Lãnh đạo Chi cục, đồng thời cá nhân lái 
xe phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường tài sản theo quy định của 
pháp luật.

Điều 8. Chế độ quản lý và bảo quản
1. Trách nhiệm của phòng Hành chính -  Tổng hợp: 
- Quản lý và theo dõi hoạt động của xe ô tô cơ quan;
- Lập lệnh điều xe phục vụ công tác theo yêu cầu của lãnh đạo Chi cục và 

đề xuất của các phòng chuyên môn;
- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, bảo 

quản và sử dụng xe ô tô;
- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên lái xe thực hiện tốt quy chế này.
2. Trách nhiệm của nhân viên lái xe:
- Quản lý, bảo quản và sử dụng ôtô được giao đúng quy trình kỹ thuật; 

tuyệt đối không để người khác điều khiển xe;
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe, đảm bảo an toàn khi đi 

công tác, nhất là đi công tác xa (kiểm tra nhớt, xăng, dầu, điện, lốp dự phòng 
thay thế…);

- Vệ sinh ô tô sạch sẽ, bảo dưỡng ô tô theo chế độ quy định;
- Chịu trách nhiệm chung về tình trạng kỹ thuật của ô tô được giao. Khi 

hư hỏng hoặc có dấu hiệu hư hỏng, phải báo ngay cho phòng Hành chính - Tổng 
hợp biết và đề xuất Lãnh đạo cho phép sửa chữa hoặc thay thế.

3. Trách nhiệm của người sử dụng xe ô tô: 
Trong thời gian đi công tác, người sử dụng xe ô tô của cơ quan có trách 

nhiệm sử dụng xe đúng mục đích, đúng lịch trình theo lệnh điều xe đồng thời 
xác nhận cự ly thực tế xe đã hoạt động sau chuyến công tác.

MỤC 3
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ 

VÀ TÀI SẢN CÔNG KHÁC
Điều 9. Tiêu chuẩn, định mức 
- Tiêu chuẩn, định mức máy móc, trang thiết bị làm việc quy định tại Phụ 

lục II, Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ;
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- Tiêu chuẩn, định mức mua sắm vật tiêu hao được quy định trong Quy 
chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

Điều 10. Trang bị, mua sắm tài sản công, vật tiêu hao
1. Trang bị, mua sắm tài sản công, vật tiêu hao phục vụ hoạt động của đơn vị
- Việc trang bị, mua sắm tài sản công, vật tiêu hao đúng đối tượng, đúng 

tiêu chuẩn, định mức, khả năng nguồn kinh phí, nhiệm vụ được giao và nhu cầu 
phục vụ công tác của các bộ phận và cá nhân;

- Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, nhu cầu sử dụng, tính chất công việc; 
Lãnh đạo các phòng chuyên môn đề xuất trang bị tài sản công, vật tiêu hao để 
đảm bảo điều kiện làm việc cho công chức, người lao động theo quy định;

- Căn cứ đề xuất của các phòng chuyên môn và dự toán ngân sách được 
giao trong năm, phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu đề xuất Lãnh đạo Chi 
cục quyết định việc trang bị, mua sắm tài sản, máy móc, trang thiết bị làm việc, 
vật tiêu hao đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm;

- Việc mua sắm tài sản, máy móc, trang thiết bị, vật tiêu hao phải đảm bảo 
công khai, minh bạch và đúng quy định;

- Căn cứ quyết định của lãnh đạo Chi cục, phòng Hành chính - Tổng hợp 
có trách nhiệm bàn giao tài sản cho các phòng chuyên môn, cá nhân quản lý, sử 
dụng theo quy định. Trưởng các phòng, cá nhân chịu trách nhiệm về việc quản 
lý, sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, hiệu quả.

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công theo quy định tại Quyết 
định số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, quy 
định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài 
sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng.

3. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 11. Sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng tài sản công
- Các phòng chuyên môn, cá nhân được giao tài sản, máy móc, trang thiết 

bị có trách nhiệm bảo quản, thường xuyên vệ sinh để kéo dài tuổi thọ và công 
năng hoạt động của máy móc, thiết bị;

- Các phòng, cá nhân khi phát hiện tài sản, máy móc, trang thiết bị hư 
hỏng có trách nhiệm báo phòng Hành chính - Tổng hợp kiểm tra; không tự sửa 
chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng của máy móc, thiết bị; công tác sửa chữa tài 
sản cố định phải đảm bảo các thủ tục và nguyên tắc về quản lý tài chính.

Điều 12. Điều chuyển tài sản công
1. Tài sản công được điều chuyển trong các trường hợp sau:
- Điều chuyển giữa các phòng trong Chi cục từ nơi thừa sang nơi thiếu 

theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm 
quyền quy định; điều chuyển từ phòng được giao quản lý nhưng không có nhu 
cầu sử dụng tài sản; 
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- Việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn.
2. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công theo quy định tại 

Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/12/2025 của Chủ tịch UBND 
tỉnh, quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, khai 
thác, xử lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng…

3. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công thực hiện theo quy định tại 
Điều 21 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

Điều 13. Bán tài sản công
1. Tài sản công được bán trong các trường hợp sau:
- Tài sản công được giao sử dụng nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc 

giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi về tổ chức hoặc thay đổi về chức năng, nhiệm 
vụ và nguyên nhân khác mà không xử lý theo hình thức thu hồi hoặc điều 
chuyển;

- Thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản công;
- Tài sản công được thanh lý theo hình thức bán quy định tại Điều 45 của 

Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.
2. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công theo quy định tại Quyết định 

số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, quy định 
phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản 
công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của tỉnh Lâm Đồng.

3. Trình tự, thủ tục bán tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 23 
Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

Điều 14. Thanh lý tài sản công
1. Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau:
- Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định pháp luật mà phải thanh lý;
- Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa 

chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự kiến chi phí sửa chữa lớn hơn 
30% giá trị đầu tư xây dựng, mua sắm mới tài sản cùng loại hoặc có tiêu chuẩn 
kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ tương đương tại thời điểm thanh lý);

- Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết 
định của cơ quan, người có thẩm quyền.

2. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công quy định tại Quyết định 
số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, quy định 
phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản 
công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của tỉnh Lâm Đồng.

3. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 
29 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
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Điều 15. Kiểm kê tài sản công
Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tổ 

chức công tác kiểm kê tài sản, cụ thể như sau:
a. Hình thức kiểm kê
- Kiểm kê định kỳ hàng năm trước khi kết thúc niên độ kế toán;
- Kiểm kê đột xuất theo quy định của cấp trên, kiểm kê bất thường (do 

bàn giao, điều động theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc do yêu cầu của 
Nhà nước về kiểm kê tài sản cố định).

b. Thành phần Ban kiểm kê tài sản công
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm làm trưởng ban;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên phòng Hành 

chính - Tổng hợp làm thành viên. 
c. Kết thúc công tác kiểm kê, Ban kiểm kê tài sản lập biên bản kiểm kê, so 

sánh, đối chiếu với sổ kế toán tài sản cố định. Nếu phát hiện các trường hợp 
thừa, thiếu tài sản cố định, tổ kiểm kê phải ghi đầy đủ nguyên nhân, trách nhiệm, 
đề xuất biện pháp xử lý trong biên bản kiểm kê và báo cáo Chi cục trưởng quyết 
định xử lý; đồng thời phải ghi bổ sung trong sổ theo dõi tài sản theo quy định 
của chế độ kế toán hiện hành.

Điều 16. Báo cáo tài sản công
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện cập nhật thông tin tài sản vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và báo cáo tài sản công được giao quản 
lý, sử dụng theo quy định.
 2. Mở sổ sách, thẻ tài sản theo mẫu biểu ban hành kèm Thông tư số 
24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính. 

Điều 17. Công khai tài sản công
Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm công khai:
- Công khai việc hình thành (đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, nhận 

điều chuyển) tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ trường hợp không 
được công khai theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật của nhà nước. Thời 
hạn công khai là 30 ngày;

- Tình hình sử dụng, xử lý tài sản công tại đơn vị. Thời điểm công khai: Định 
kỳ hằng năm, theo thời hạn báo cáo tài sản công. Thời gian công khai là 30 ngày;

- Công khai tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của 
Chính phủ về thẩm quyền, trình tự xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 
xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, công bố tại 
cuộc họp của cơ quan hoặc đăng tải trên website của đơn vị.



8

CHƯƠNG III
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ,

SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Điều 18. Xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản công
- Công chức, người lao động vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản 

công, tùy theo mức độ cụ thể sẽ bị xử lý theo quy định tại Bộ Luật Lao động, 
Luật Cán bộ công chức và các quy định khác của Nhà nước về quản lý và sử 
dụng tài sản công;

- Công chức, người lao động gây ra thiệt hại tài sản công, dù cố ý hay 
không cố ý, phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quyết định của người 
có thẩm quyền. Hình thức xử lý trách nhiệm vật chất: 

+ Bồi thường;
+ Bồi thường và đền bù chi phí khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra.
- Thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản công: 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định hình thức xử lý vi phạm về quản 
lý, sử dụng tài sản công đối với các bộ phận hoặc cá nhân thuộc thẩm quyền 
quản lý.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trách nhiệm thi hành
Quy chế này được phổ biến tới toàn thể công chức và người lao động 

trong cơ quan biết và chấp hành. 
Điều 20. Tổ chức thực hiện
Công chức, người lao động thuộc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm chịu trách 

nhiệm thi hành quy chế.
Giao phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, hướng dẫn, giám sát việc thực 

hiện quy chế.
Những nội dung khác về quản lý sử dụng tài sản công không nêu tại quy 

chế, thực hiện theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc hoặc những nội dung 

chưa phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, các phòng chuyên môn, công chức 
và người lao động phản ánh kịp thời về Phòng Hành chính - Tổng hợp để báo 
cáo Lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


